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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có)
Trang trại nhà bé 1 Từ 23/12/2024 đến 27/12/2024 Đặng Thị Quyên

An toàn với động vật 1 Từ 30/12/2024 đến 03/01/2025 Nguyễn Trà My
Bí ẩn những chú cá 1 Từ 06/01/2025 đến 10/01/2025 Đặng Thị Quyên

Những người bạn nơi rừng xanh 1 Từ 13/01/2025 đến 17/01/2025 Nguyễn Trà My

II. CHUẨN BỊ:

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Trang trại nhà bé

Nhánh 2:
An toàn với động vật

Nhánh 3:
Bí ẩn những chú cá

Nhánh 4:
Những người bạn nơi 

rừng xanh
- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ ở nhà.
- Tạo môi trường giáo dục và các hoạt động khám phá về chủ đề.
- Sưu tầm các bài thơ, bài hát, câu chuyện có nội dung về chủ đề...
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi để tạo môi trường cho trẻ hoạt động (Bìa, mút xốp, giấy, đề can, giấy vo, hộp, 
giấy vẽ ...), nguyên vật liệu tự nhiên
Tranh ảnh gợi mở về : động 
vật nuôi trong gia đình, 
trang trại gia đình... 

Tranh ảnh gợi mở về: An 
toàn với động vật

Tranh ảnh gợi mở về: 
động vật dưới nước: cá, 
tôm, cua, rùa… thức ăn, 
môi trường sống

Tranh ảnh gợi mở về  
động vật trong rừng: thức 
ăn, nơi ở, sinh sản...

Giáo viên - Tạo môi trường hoạt động 
cho trẻ về chủ đề động vật 
nuôi trang gia đình: tranh 
ảnh, sách, truyện, tranh 
- Sưu tầm các bài thơ, bài 
hát, câu chuyện có nội dung 
về chủ đề...

- Tạo môi trường hoạt động 
cho trẻ về chủ đề: tranh ảnh, 
sách, truyện, tranh rỗng về 
các khu vực  an toàn với 
động vật…tranh lô tô, bảng, 
biểu chơi
- Video cung cấp kĩ năng 
sống: An toàn với động 
vật.

- Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ về chủ đề: 
tranh ảnh, sách, truyện, 
tranh rỗng về  động vật 
dưới nước…..tranh lô tô, 
bảng, biểu chơi
- Sưu tầm các bài thơ, bài 
hát, câu chuyện, video  có 
nội dung về chủ đề: động 

- Tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ về chủ đề: 
tranh ảnh, sách, truyện, 
tranh rỗng về các động vật 
trong rừng. 
- Sưu tầm các bài thơ, bài 
hát, câu chuyện, video  có 
nội dung về chủ đề An toàn 
với động vật:  Thơ: “ Gấu 
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    III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “Con vật bé yêu”

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Trang trại nhà bé

Nhánh 2:
An toàn với động vật

Nhánh 3:
Bí ẩn những chú cá

Nhánh 4:
Những người bạn nơi 

rừng xanh
vật dưới nước. Thơ: 
“Rong và cá”...Truyện: “ 
Cá và chim”...Hát: “Cá 
vàng bơi”.

qua cầu...Truyện: “ Bác 
gấu đen và 2 chú 
Thỏ”...Hát: “ Chú voi con 
ở bản đôn”

- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu để làm đồ chơi: len, dạ, 
giấy màu vụn, họa báo, báo, 
lịch cũ, bìa.

- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu làm đồ chơi: bìa, mút 
xốp, giấy, đề can, giấy vo, 
hộp, giấy vẽ ...nguyên vật 
liệu tự nhiên .

- Chuẩn bị các nguyên 
vật liệu để làm đồ chơi: 
ống mút, giấy màu vụn, 
bìa, giấy vẽ...

- Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu để làm đồ chơi: giấy 
vo, hộp nhựa, bìa màu.

Nhà trường - Chuẩn bị các các loại trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cần thiết phục vụ cho chủ điểm.

Phụ huynh

- Sưu tầm, ủng hộ cho lớp trảnh ảnh, sách báo, tạp chí, lịch cũ…
- Trò chuyện với trẻ về các loại động vật.
- Có thể cho trẻ đi thăm quan vườn thú.
- Phối hợp cùng với cô rèn kỹ năng vệ sinh cho trẻ, rèn trẻ vẽ và tô màu nước.

Trẻ
- Có thể tô màu tranh lô tô, hình ảnh hoạt động góc cùng cô.
- Mang đồ chơi  các con vật đến lớp.
- Quan sát, trò chuyện cùng bố mẹ, cô giáo, các bạn về các loại động vật.

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chútt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trả trẻ

- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc (thịt, cá, trứng, sữa, rau….)
- Trò chuyện cùng cô và các bạn
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Giáo dục lễ giáo, trò chơi: Lời chào của bé
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
- Nghe các bài hát về chủ đề về con vật bé yêu: Gà trống, mèo con và cún con, Đố bạn, Cá vàng bơi, 
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Ai cũng yêu chú mèo…

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi khác nhau( đi bằng mũi, gót bàn 
chân, đi khom lưng....) về độ hình hàng ngang theo tổ.
* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc và dụng cụ gậy
- Động tác hô hấp: Gà gáy . 
- Tay: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau 
- Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên, tay đưa cao
- Chân: Từng chân đưa lên trước, ra sau
- Bật: Bật tại chỗ
*Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng  1-2 vòng.

Nhánh 
1

Ngày 23/12/2024
Lĩnh vực PTTM

Tên HĐH: Hát: 
“Gà trống mèo 
con và cún con”

Ngày 24/12/2024
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Nhận 
biết số lượng 
trong phạm vi 3

Ngày 25/12/2024
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH:
Truyện: “ Bubu đi 
chơi vườn thú”

Ngày 26/12/2024
Lĩnh vực PTTC

Tên HĐH: Bước 
lên xuống bục

Ngày 27/12/2024
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Làm 
nhà cho thú 
cưng(EDP).

Nhánh 
2

Ngày 30/12/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vận 
động: “Ai cũng 
yêu chú mèo”.

Ngày 31/12/2024
Lĩnh vực: PTTC- 

KNXH
Tên HĐH: An 
toàn với vật nuôi.

Ngày 1/01/2025
Lĩnh vực:PTNN

Tên HĐH:Truyện : 
“ Bác gấu đen và 2 
chú thỏ”

Ngày 2/01/2025
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Gộp 2 
nhóm đối tượng có 
tổng là 3. 

Ngày 3/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH:  Dán 
hình con gà

Nhánh 
3

Ngày 6/01/2025
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Vận 
động minh họa:
 “ Cá vàng bơi”

Ngày 7/01/2025
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Khám 
phá con cá(5E)

Ngày 8/01/2025
Lĩnh vực: PTC

Tên HĐH: Bò 
trong đường zíc 
zắc.

Ngày  9/01/2025
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Thơ: “ 
Rong và cá”

Ngày 10/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Xé 
dán con cá.

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
4

Ngày 13/01/2025
Lĩnh vực:PTTM

Tên HĐH: Nặn 
hình con thỏ.

Ngày 14/01/2025
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Chú 
voi đáng yêu.

Ngày 15/01/2025
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Đóng 
kịch: “ Bác gấu 
đen và 2 chú thỏ.”

Ngày 16/01/2025
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Tách 3 
đối tượng thành 2 
nhóm.

Ngày 17/01/2025
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Hát: 
“Đố bạn”.
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2 đối tượng

Nhánh 
1

Ngày 23/12/2024
- Quan sát: Quả 
táo.
- TCVĐ: Bật qua 
sóng.
- Chơi tự do.

Ngày 24/12/2024
- Quan sát: Bánh 
mỳ.
- TCVĐ: Mèo và 
chim sẻ.
- Chơi tự do.

Ngày 25/12/2024
- Quan sát: Cây 
điệp vàng.
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng.
- Chơi tự do.

Ngày 26/12/2024
- Quan sát: Cây 
vạn niên thanh.
- TCVĐ: Bật nhảy  
tại chỗ
- Chơi tự do.

Ngày 27/12/2024
- Thực hành: nhặt 
lá cây làm mặt chú 
hổ.
- TCVĐ: Cáo ơi 
ngủ à?
- Chơi tự do .

Nhánh 
2

Ngày 30/12/2024
- Quan sát: Quả 
bí.
- TCVĐ:  Đi trên 
dây
- Chơi tự do.

Ngày 30/12/2024
-  Quan sát: Con 
thỏ.
 - TCVĐ:  Cướp cờ
- Chơi tự do

Ngày 1/01/2025
- Quan sát: Cây lan 
ý.
- TCVĐ: Chạy 
nhanh - Tìm kho báu 
- Chơi tự do

Ngày 2/01/2025
-Thực hành chăm 
sóc cây: tưới cây 
lớp B4.
 - TCVĐ: Tập tầm 
vông
- Chơi tự do

Ngày 3/01/2025
- Quan sát:  Cây 
lan dù.
 - TCVĐ:  Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do

Nhánh 
3

Ngày 6/01/2025
- Quan sát: Củ 
hành, củ tỏi.
- TCVĐ: Cây cao 
cỏ thấp
- Chơi tự do

Ngày 7/01/2025
- Quan sát: Con 
tôm.
- TCVĐ: Nhảy 
bao bố
- Chơi tự do.

Ngày 8/01/2025
- Quan sát: Cây 
hồng môn
- TCVĐ:  Gieo hạt 
nảy mầm
- Chơi tự do.

Ngày 9/01/2025
- Quan sát: Con cá.
- TCVĐ:  Chuyển 
quả
- Chơi tự do.

Ngày 10/01/2025
- Trải nghiệm: Đi 
trên con đường 
cát, sỏi
- TCVĐ:  Tín 
hiệu.
- Chơi tự do.

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
4

Ngày 13/01/2025
- Quan sát: Muối 
ăn.
- TCVĐ:  Nhảy 

Ngày 14/01/2025
- Quan sát: Cây ớt 
nhật.
- TCVĐ:  Xi bu 

Ngày 15/01/2025
- Quan sát: Cây 
sấu.
- TCVĐ: Rồng rắn 

Ngày 16/01/2025
- Trải nghiệm: 
Làm nghé ọ từ lá 
cây.

Ngày 17/01/2025
- Thực hành chăm 
sóc cây: lau lá lớp 
A2.
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theo bóng
 - Chơi tự do

khoai
- Chơi tự do 

lên mây
- Chơi tự do.

- TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do.

- TCVĐ:  Bật 
nhảy tại chỗ 
- Chơi tự do.

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

-  Giáo dục trẻ ăn chín, uống sôi…
-  Thực hành luyện tập: Cách rửa tay, rửa mặt, xúc miệng đúng cách.
-  Trò chuyện trước giờ ăn: Bé tập mời cô, mời bạn khi ăn
- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở:  Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn,  
không kén chọn thức ăn, ăn hết suất.
- Chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói.

Nhánh 
1

Ngày 23/12/2024
- TC: Con sên 
- Hướng dẫn nhận 
xét sản phẩm tạo 
hình.
- Rèn kỹ năng xé 
dải.

Ngày 24/12/2024
- TC: Ngón tay 
nhúc nhích.
-Hướng dẫn chơi: 
góc sách truyện.
- Rèn kỹ năng 
xếp dép lên giá.

Ngày 25/12/2024
- TC: Đạp xe
-  Nghe các bản nhạc 
đoán tên bài hát.
- TNTT: xếp dọn 
đồ dùng đồ chơi.

Ngày 26/12/2024
- TC: Con muỗi
- Chăm sóc góc 
thiên nhiên.
- Hướng dẫn kỹ 
năng chơi góc bán 
hàng.

Ngày 27/12/2024
- TC: Nóng quá, 
lạnh quá.
- Hướng dẫn chơi 
màu nước.
- SH văn nghệ

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
2

Ngày 30/12/2024
- TC: Tìm bạn
- Ôn hát: “ Gà 
trống mèo con và 
cún con”.
- Xem tranh ảnh 
bé cho gà ăn.

Ngày 31/12/2024
-TCHT: Làm theo 
tôi nói.
- Trò chuyện ôn 
lại các quy định 
của lớp.
 - Rèn kỹ năng cắt 
góc giấy .

Ngày 1/01/2025
- TC: Nghe tên nói 
đúng giọng kêu 
con vật.
- Ôn vận đông: “ 
Ai cũng yêu chú 
mèo”.
- Rèn kỹ năng xé 
vụn.

Ngày 2/01/2025
- TC: Nhìn hình 
gọi tên.
- Lao động: Sắp 
xếp đồ chơi.
- Hướng dẫn đặt 
tên cho sản phẩm 
của mình.

Ngày 3/01/2025
-TC:  Sóng xô
- Nêu gương bé 
ngoan
- SH văn nghệ
cá nhân
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Nhánh 
3

Ngày 6/01/2025
- TC:  Cua cắp
- Nghe hát: Lý 
con sáo.
- Trò chuyện về 
các con vật sống 
dưới nước.

Ngày 7/01/2025
- TC: Cái túi kì lạ
- Hướng dẫn chơi 
góc bác sĩ.
- Rèn kỹ năng xé 
dải.

Ngày 8/01/2025
- TC: 5 chú khỉ con
- Trò chuyện ôn lại 
cất đồ chơi đúng 
nơi quy định.
- Rèn kỹ năng rửa 
mặt.

Ngày 9/01/2025
- TC:  Lời chào của 
bé.
- Ôn thơ: Rong và 
cá.
- Nghe bài hát: Cò 
lả.

Ngày 10/01/2025
-TC: Bóng tròn 
to.
- Rèn kỹ năng rửa 
mặt.
- SH văn nghệ

Nhánh 
4

Ngày 13/01/2025
- TC:  Ai nhanh 
hơn.
-  Làm vệ sinh 
lớp học. 
- Rèn kỹ năng: bỏ 
rác đúng nơi quy 
đinh.

Ngày 14/01/2025
-TC:  Kéo cưa lừa 
xẻ
- Hướng dẫn nhận 
xét sản phẩm tạo 
hình.
- Rèn kỹ năng: 
Sắp xếp giày dép 
gọn gàng

Ngày 15/01/2025
- Nghe hát: Cò lả.
- Hướng dẫn chơi: 
góc thiên nhiên
- Rèn kỹ năng: 
Chăm sóc cây

Ngày 16/01/2025
- Ôn hát: “Cá vàng 
bơi”.
 -  Hướng dẫn 
chơi: Hành vi đúng 
sai 
-  Rèn kỹ năng xé 
vụn.

Ngày 17/01/2025
-  TC: Tìm về 
đúng chuồng.
- Xem tranh ảnh 1 
số thực phẩm 
quen thuộc.
- SH văn nghệ

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

1. Góc phân vai1
* Trò chơi gia đình: TÀI L
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết thực hiện các thao tác  chăm 
sóc động vật nuôi trong gia đình
- Trẻ có kỹ năng giao tiếp giữa các vai 
chơi, thể hiện tình cảm yêu quý vật 
nuôi.
- Trẻ biết hợp tác với bạn trong khi 
chơi, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, 
biết thu dọn đồ dùng gọn gàng, ngăn 
nắp.

- Chăm sóc động vật nuôi trong gia 
đình: cho ăn uống, tắm, dắt đi 
dạo…
- Các thao tác rèn kỹ năng sống:
+ Chải đầu, buộc tóc, quét nhà, giặt 
quần áo…
+ Kẹp phơi quần áo, gấp quần áo
+ Kéo khóa, luồn dây, tháo vặn lắp 
chai…

- Góc chơi
- Các đồ dùng : chậu, khăn lau, 
quần áo, thức ăn cho động vật...

x x x x

* Trò chơi nấu ăn:
- Trẻ biết thực hiện các thao tác làm 
các món ăn theo quy trình.
- Trẻ có kỹ năng giao tiếp giữa các vai 
chơi, thực hiện các thao tác pha nước 
cam, làm hoa quả dầm...
- Trẻ biết hợp tác với bạn trong khi  
chơi, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung,
biết thu dọn đồ dùng gọn gàng.

- Chế biến các món ăn:  Pha nước 
cam, làm hoa quả dầm...
- Sơ chế thực phẩm: Nhặt rau ngót, 
bóc trứng cút... 
- Chuẩn bị các nguyên liệu
- Sắp xếp bày bàn ăn

- Góc chơi.
- Các đồ dùng và nguyên liệu: dụng 
cụ vắt cam, đường, muối, hoa quả, 
sữa chua, sữa tươi, sữa đặc, rau 
ngót, trứng cút... 
- Trang phục đầu bếp.
- Tiền, làn, giỏ xách…
- Cốc, ly, thìa, ống hút…

x x x x

* Trò chơi siêu thị Go
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Biết chào mời khách khi mua hàng. 
Biết cảm ơn khách hàng.
- Biết bày cửa hàng đẹp mắt, thu hút 
khách, giới thiệu hàng mới và trao đổi 
giá cả.
- Trẻ có kỹ năng đóng gói các loại 
thức ăn của động vật.
- Khi chơi trẻ biết dọn dẹp, sắp xếp đồ 
đúng nơi quy định, đoàn kết và hướng 
dẫn bạn cùng chơi.

- Bán các loại thức ăn cho động vật
-Bán các loại hải sản: tôm, cua, 
mực…
- Bán các loại balo, túi xách, dây 
xích, áo... dành cho thú cưng.
- Quầy thú cưng…
- Đóng gói các loại thức ăn cho gà, 
vịt, chim, cá...

- Góc chơi.
- Các loại thực phẩm: tôm, cua, 
mực, cá, rau củ quả…
- Các loại đồ dùng: ba lô dành cho 
thú cưng , túi xách...
- Các gói đựng và thức ăn của động 
vật.
- Tiền.

x x x x

*  Trò chơi bác sỹ thú y
- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng khám bệnh
- Trẻ có 1 số thao tác khám chữa bệnh 
cho các con vật.

- Bác sĩ khám bệnh.
- Làm thuốc

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Trang phục bác sĩ.
- Một số bảng biểu….

x x

2. Góc xây dựng:

2

- Trẻ biết lựa chọn đồ phụ trợ, đồ chơi 
hợp lý để sắp xếp thành mô hình nông 
trại vui vẻ, vườn bách thú.
- Rèn trẻ kỹ năng sắp xếp.
- Trẻ biết thu dọn đồ chơi gọn gàng 
sau khi chơi.

- Xây dựng vườn bách thú, nông 
trại vui vẻ.
- Lắp ghép chuồng trại.

- Góc chơi.
- Tranh gợi mở.
- Đồ phụ trợ: các khối hộp, đồ chơi 
lắp ghép, cột, gạch, sỏi…
- Các loại động vật...

x x x x

3. Góc nghệ thuật3 * Trò chơi tạo hình:
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ tạo ra được một số sản phẩm của 
chủ đề.
- Trẻ được rèn luyện, củng cố các kỹ 
năng: vẽ, xé dán, nặn, cắt dán…lựa  
chọn nguyên vật liệu phù hợp, sắp xếp 
bố cục, chọn màu hợp lý để tạo sản   

- Trang trí chuồng, trại...
- Tô, vẽ, nặn, xé dán….về chủ đề.
- Bé chơi với màu nước.
- Nặn hình con mèo, con thỏ..

- Góc chơi.
- Tranh gợi mở.
- Giấy màu, đất nặn, keo, kéo, sáp 
màu, màu nước…
- Bìa màu, bìa lịch.
- Đồ phụ trợ: kẹp màu, lõi giấy, túi

x x x x

phẩm.
- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm của 
mình và vui sướng, hồ hởi trước cái 
đẹp mình tạo ra.
* STEAM
- Trẻ sử dụng các nguyên liệu tái chế 
tạo thành sản phẩm

- Làm nhà cho thú cưng
- Những con vật ngộ nghĩnh

ni lông, bút lông, tăm bông…

- Bìa hộp, kéo, giấy
- Cốc, ống hút, mút xốp, băng dính, 
kéo, dây

* Trò chơi âm nhạc
- Trẻ có kỹ năng biểu diễn các bài về 
chủ đề, đặt tên cho giai điệu mà mình 
tự sáng tác.

- Trẻ biểu diễn các bài về chủ đề.
- Sử dụng que  gõ và gõ vào các 
dụng cụ đó sao cho tạo thành 1 
chuỗi âm thanh tổng hợp.

- Góc chơi.
- Chai lọ, ống giấy, thanh nhôm, 
bát, đĩa  sứ, que gõ, sỏi, chai, lọ… x x

4. Góc học tập
* Trò chơi khám phá chủ đề:
- Trẻ quan sát mẫu và nội dung bảng 
chơi, gắn hình ảnh đúng, phù hợp 
tương ứng với mỗi cột.

- Khám phá chủ đề :
+ Khám phá  con vật nuôi gia đình
+ Khám phá  con vật trong rừng
+ Khám phá  những chú cá.

- Tranh, lô tô khám phá theo chủ đề

x x x4

- Trẻ nhận biết các hành vi đúng sai 
an toàn với động vật ghép đúng vào 
khuôn mặt cười, mặt mếu

- Hành vi đúng – sai - Tranh hành vi đúng sai an toàn 
với động vật. x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

* Trò chơi toán:
- Trẻ xếp đúng  thứ tự  vòng đời sinh 
sản của 1 số loài động vật gần gũi.

- Vòng xoay kỳ diệu - Lô tô vòng đời sinh sản của động 
vật: Gà, chó. x x

- Trẻ biết đếm số con vật và gắn số 
tương ứng

- Bé tập đếm - Bảng biểu, lô tô. x x

- Trẻ biết xếp theo mẫu - Xếp logic - Bảng biểu, mẫu gợi ý, hộp tranh lô 
tô hình ảnh các loài động vật. x x

- Trẻ biết tách, gộp theo hướng dẫn 
của cô.

- Tách, gộp - Bảng biểu, mẫu gợi ý, tranh lô tô 
hình ảnh các loài động vật. x x

- Trẻ biết gắn nút vào bảng theo màu 
tương ứng với mẫu.

- Gắn nút theo màu - Bộ gắn nút theo màu : bảng mẫu, 
quân chơi. x x

- Trẻ tìm xếp đúng hình tương ứng 
với bóng.

- Bóng nào hình ấy - Bộ ghép bóng : tranh bóng và lô 
tô các loài động vật: gà, vịt, tôm, 
cua, cá, voi, gấu…

x x x x

- Trẻ biết ghép tranh theo mẫu - Ghép tranh - Bộ ghép tranh con vật, tranh mẫu. x x x
- Trẻ biết cách chơi, biết giúp đỡ, 
hướng dẫn bạn cùng chơi

- Tìm nhà cho tôi. - Tranh in màu, bút, khăn lau x x x

* Trò chơi kidsmart: - Bạn Gà con sinh ra như thế nào?
- Con gì ăn gì.

- Máy tính x x x

5. Góc sách:

5

- Trẻ xem chuyện, kể chuyện và gắn 
con vật theo trình tự câu chuyện.
- Trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách; lấy và 
cất sách đúng nơi quy định.
- Trẻ biết tạo album về các loài động 
vật.

- Đọc truyện, thơ, xem tranh ảnh, 
kể chuyện theo sách 3d về chủ đề.

- Làm album về các loài động vật.

- Bảng chơi 
- Sách 3d, truyện thơ, con rối.

- Tranh, album, hồ dán.

x x x x

6 6. Góc thiên nhiên:
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                      Phó Hiệu trưởng                                               Tổ trưởng chuyên môn                                                        Giáo viên

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ có các thao tác chăm sóc cây.
- Phân biệt một số cây quen thuộc.

- Tưới cây, xới đất, nhặt lá vàng, 
lau lá cây...

- Các loại cây trong góc.
- Bình tưới, khăn lau, xẻng... x x x

7. Góc thể chất

7 - Trẻ sử dụng đúng các đồ dùng, đồ 
chơi để thực hiện các vận động. 

- Nhảy bật theo hình bàn chân
- Bật nhảy về phía trước
- Đi theo đường zíc zắc

- Hình mẫu bàn chân
- Dụng cụ dây chun hình viên gạch
- Con đường zíc zắc

x x
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